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TÓM TẮT 

Chúng tôi sử dụng hệ Laser Beam Profiler chế tạo từ CMOS của Web-camera và màng giới 
hạn quang như thành phần ghi nhận dữ liệu trong hệ Z-scan để đo chiết suất phi tuyến và hệ số 
hấp thụ phi tuyến của mẫu dung dịch hữu cơ Aniline Blue. Kết quả đo đạc thực nghiệm bằng thiết 
bị của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với kết quả đo đạc bằng thiết bị tiêu chuẩn của Newport LBP1-
USB. 

Từ khóa: hiệu ứng quang phi tuyến bậc III, tán sắc phi tuyến, hấp thụ phi tuyến, phương 
pháp Z-scan. 
ABSTRACT 

Z-scan system using web camera based Laser Beam Profiler  
for measuring third order nonlinear optical parameters in organic material 

We use the laser beam profiler made of web-cam and optical limitting thinfilm as a data 
recorder in Z-scan system to measure the nonlinear refractive index and nonlinear absorption 
coefficient in the Aniline Blue solution sample. Experimental results totally agree with those 
measured by laser beam profiler LBP1-Newport. 

Keywords: third order nonlinear optics effect, nonlinear refraction, nonlinear absorption, Z-
scan method. 

 
1. Mở đầu 

Kĩ thuật  Z-scan là một phương pháp đơn giản và hiệu quả để xác định cả dấu và độ 
lớn của chiết suất phi tuyến n2 và hệ số hấp thụ phi tuyến ߚ. Kĩ thuật này do Sheik- Bahae 
và các cộng sự đề xuất lần đầu tiên vào năm 1989 xác định các tham số phi tuyến n2 và ߚ 
thông qua phép đo Z-scan khe đóng và Z-scan khe mở [1, 2]. Trong phép đo Z-scan khe 
đóng, chúng ta đo hệ số truyền qua mẫu sau một khe khi dịch chuyển mẫu quanh cổ chùm. 
Trong phép đo Z-scan khe mở, khe được loại bỏ, chúng ta đo hệ số truyền qua mẫu khi 
dịch chuyển mẫu quanh cổ chùm. Phương pháp này có thể gọi là Z-scan truyền qua. Sau 
đó, có nhiều phiên bản cải tiến được phát triển để tăng cường độ nhạy và tỉ số tín hiệu 
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nhiễu. Theo T.Godin [3], những phiên bản Z-scan tăng cường này có thể chia làm 4 loại: 
Thay đổi loại chùm tới [4,5], tối ưu hóa lí thuyết [6], thay đổi cơ chế phát hiện [3,7-10], và 
thay đổi toàn bộ bố trí thí nghiệm [11-14].  

Về thay đổi cơ chế phát hiện, thay vì dùng detector để ghi nhận cường độ laser, 
T.Godin và các cộng sự đã dùng detector nhạy vị trí để ghi nhận sự thay đổi trọng tâm 
chùm [3], và sau đó tính toán các tham số phi tuyến từ  hệ thức biểu diễn mối quan hệ giữa 
vị trí trọng tâm chùm và các tham số phi tuyến được xây dựng trước đó. Một số nghiên cứu 
khác lại xác định các tham số phi tuyến thông qua việc sử dụng CCD camera để đo độ méo 
toàn bộ chùm [8], đo biên dạng cường độ D4ߪ để suy ra độ biến thiên cổ chùm tương đối 
sau hệ 4f [9], và đo độ biến thiên bán kính chùm ở trường xa [10]. Chúng ta sẽ gọi kĩ thuật 
cuối cùng là kĩ thuật Z-scan bán kính chùm. Kĩ thuật Z-scan bán kính chùm có ưu điểm là 
không nhạy với sự bất ổn định hướng chùm, giảm được ảnh hưởng của sự dao động cường 
độ đầu vào… Thiết bị quan trọng nhất trong hệ Z-scan bán kính chùm là Laser Beam 
Profiler. Tuy nhiên, thiết bị Laser Beam Profiler trên thị trường hiện nay rất đắt tiền; do đó, 
trong công trình trước đây, chúng tôi đã chế tạo một thiết bị có chức năng tương đương với 
ưu điểm là rẻ tiền và có độ chính xác tương đối cao. Trong công trình này, chúng tôi sử 
dụng thiết bị này để đo Z-scan bán kính chùm trong dung dịch Aniline Blue và thông qua 
đó đánh giá thêm hiệu quả hoạt động của thiết bị. 
2. Thực nghiệm 
2.1. Vật liệu và quy trình điều chế dung dịch 

Nghiên cứu này sử dụng vật liệu hữu cơ Aniline Blue dạng bột của Công ti Himedia, 
Ấn Độ. Để pha dung dịch Aniline Blue nồng độ 0,4 mM, đầu tiên chúng tôi cho 0,01475g 
(2.10-5 mol) bột Aniline Blue vào lọ. Sau đó cho từ từ 50ml dung dịch Methanol vào lọ. 
Đặt lên máy khuấy từ và cho khuấy từ không gia nhiệt khoảng 10 phút. Tương tự, cho 
0,02210g vào dung dịch để thu được nồng độ 0,6 mM.  
2.2. Phổ truyền qua 

Phổ truyền qua của dung dịch Aniline Blue ở các nồng độ khác nhau được đo bằng 
máy quang phổ UV-VIS HALO RB-10 tại Phòng Thí nghiệm - Bộ môn Vật lí Ứng dụng – 
Trường Đại học Khoa học – ĐHQG TPHCM. Kết quả đo được biểu diễn trong Hình 1. 
Việc đo phổ truyền qua của mẫu có hai mục đích: Xác định cơ chế phi tuyến và hằng số 
hấp thụ ߙ-một đại lượng trung gian để tính chiều dài hiệu dụng ܮ. Ta thấy vùng phổ hấp 
thụ cực đại từ 590 đến 610 nm phù hợp với kết quả đo của nhà sản xuất. Vùng phổ này 
cũng chứa bước sóng đang nghiên cứu 532 nm. ܮ ứng với các nồng độ 0,4 mM và 0,6 
mM lần lượt là 0,467 mm và 0,460 mm. 
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Hình 1. Phổ truyền qua của dung dịch Aniline Blue ở các nồng độ 0,4 mM và 0,8 mM 

2.3. Kết quả đo Z-scan bán kính chùm 
Trong quá trình đo, chúng ta sẽ di chuyển mẫu vật liệu phi tuyến quanh cổ chùm và 

đo bán kính chùm tại một vị trí cố định cách xa mẫu. Dữ liệu ghi nhận được là độ biến 
thiên của bán kính chùm theo tọa độ z gọi là đường cong R(z). Đường cong R(z) đo được 
thể hiện tác động tổng hợp của cả hiệu ứng tán sắc phi tuyến và hấp thụ phi tuyến. Như 
chúng ta đã biết, đường cong R(z) ứng với hiệu ứng tán sắc phi tuyến thuần túy sẽ đối 
xứng qua gốc tọa độ. Dưới tác động của hấp thụ phi tuyến, đường cong R(z) không còn đối 
xứng nữa. Dựa trên tính chất này, chúng tôi xây dựng đường cong hấp thụ phi tuyến bằng 
chương trình Matlab [15]. Từ đó tính hệ số hấp thụ phi tuyến qua công thức: 

ߚ = ଶయ/మ∆்
ூబ

    (1) 

Trong đó, ∆ܶ là trị tuyệt đối của hiệu giữa hệ số truyền qua cực đại (cực tiểu) và 1, ܫ 
là cường độ tại cổ chùm, ܮ là chiều dài hiệu dụng. 

Để loại trừ ảnh hưởng của hấp thụ phi tuyến, chúng ta cần nhân đường cong R(z) 
thực nghiệm với đường cong hấp thụ phi tuyến và thu được đường cong tán sắc phi tuyến 
thuần túy. Đại lượng đặc trưng cho hiệu ứng tán sắc phi tuyến thuần túy là chiết suất phi 
tuyến và được tính bằng công thức: 

݊ଶ = ∆ோషೡ
.ଶସ..ூబ.

                                                    (2) 

Để kích thích mẫu, chúng tôi dùng các nguồn laser bán dẫn mode Gauss bước sóng 
532 nm hoạt động ở chế độ liên tục. Chùm laser được hội tụ bằng thấu kính hội tụ tiêu cự 
50 mm nhằm tăng cường độ chiếu vào mẫu. Bán kính, khoảng Rayleigh, và cường độ tại 
cổ chùm của laser bán dẫn là 18,4 2 ,݉ߤ mm, cường độ ܫ = 13,1	ܹ/݉݉ଶ. Bố trí thí 
nghiệm được trình bày trong Hình 2. Trong thí nghiệm này, chúng ta sẽ di chuyển mẫu 
quanh cổ chùm và đo bán kính chùm tại một vị trí cố định sau mẫu bằng Laser Beam 
Profiler.  
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Hình 2. Bố trí thí nghiệm Z-scan bán kính chùm 
Hình 3 và 4 lần lượt biểu diễn kết quả đo đường cong Z-scan bán kính chùm bằng hệ 

Laser Beam Profiler do chúng tôi chế tạo và hệ tiêu chuẩn LBP1-USB của Newport ở từng 
nồng độ. 

 
 

Hình 3. Kết quả đo đường cong Z-scan bán kính chùm bằng hệ Laser Beam Profiler  
tự thiết kế và hệ tiêu chuẩn trên chất Aniline Blue ở nồng độ 0,4 mM 
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Hình 4. Kết quả đo đường cong Z-scan bán kính chùm bằng hệ Laser Beam Profiler 
tự thiết kế và hệ tiêu chuẩn trên chất Aniline Blue ở nồng độ 0,6 mM 

 

Quan sát sự biến thiên của đường cong R(z), chúng ta thấy bán kính chùm ban đầu 
hầu như không đổi, sau đó đi qua cực tiểu và cực đại rồi trở về giá trị ban đầu, chứng tỏ 
đây là vật liệu có chiết suất phi tuyến âm. Một đặc tính thường thấy ở các vật liệu hữu cơ. 
Ở nồng độ 0,4 mM, đường cong R(z) đo bằng thiết bị tự thiết kế gần trùng với đường cong 
R(z) đo bằng thiết bị chuẩn. Tuy nhiên, ở nồng độ 0,6 mM, các điểm thực nghiệm tách rời 
nhau bởi vì khi nồng độ cao, hiệu ứng phân kì mạnh, thiết bị tự chế với chip camera nhỏ 
chưa thể thu hết được toàn bộ chùm. 

Trong phép đo Z-scan bán kính chùm, đại lượng duy nhất cần đo là bán kính chùm 
laser. Do đó, phương pháp này cũng góp phần hạn chế sai số. Và sai số (nếu có) là sai số 
của dụng cụ đo khoảng 5%. 

Sử dụng phương pháp số trong [15], chúng ta có thể tính được chiết suất phi tuyến và 
hệ số hấp thụ phi tuyến ứng với các đường cong Z-scan trong Hình 3 và 4 sau đó so sánh 
với kết quả đo bằng thiết bị tiêu chuẩn. Kết quả được tổng kết trong Bảng 1 dưới đây. 

Bảng 1. So sánh chiết suất phi tuyến  
và hệ số hấp thụ phi tuyến đo bằng LBP tự chế tạo và LBP tiêu chuẩn 
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Qua Bảng 1 chúng ta thấy, các tham số phi tuyến tăng theo nồng độ phù hợp với các 
công trình nghiên cứu trước đây. Aninline Blue là chất có chiết suất phi tuyến âm và có 
hiệu ứng hấp thụ phi tuyến mạnh. Đặc thù của phép đo Z-scan là kết quả đo phụ thuộc rất 
nhiều vào điều kiện thí nghiệm chẳng hạn như chế độ hoạt động của laser (liên tục hoặc 
xung), độ rộng xung laser, bán kính cổ chùm, bước sóng, độ nhạy của dụng cụ… Với thiết 
bị có độ nhạy thấp như CMOS camera trong Web-camera và laser bán dẫn công suất dao 
động mạnh, chúng tôi đã thu được kết quả chênh lệch chưa quá một bậc độ lớn so với kết 
quả đo bằng thiết bị tiêu chuẩn [16]. 
3. Kết luận 

Sử dụng Laser Beam Profiler lắp ráp từ CMOS camera trong web-camera và màng 
giới hạn quang, chúng tôi tiến hành đo đạc các đường cong Z-scan bán kính chùm trong 
dung dịch Aniline Blue ở hai nồng độ 0,4 mM và 0,6 mM. Sau đó, chúng tôi rút ra các 
tham số quang phi tuyến bậc III từ những đường cong này và so sánh với kết quả đo bằng 
thiết bị tiêu chuẩn. Qua đó, chúng tôi thấy có sự phù hợp rất tốt giữa kết quả đo của hai 
loại thiết bị. 

 
 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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